Họ và tên:…………………………………………………….. 

Lớp 1B

Bài 1. a,Viết 1 câu kể về  gia đình em.
………………………………………………………………………………………………
b,Viết 1 câu  về việc nên làm hoặc không nên làm.
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
c,Viết 1 câu kể về  trường em

…………………………………………………………………………………………………

d,Viết 1 câu kể về  bạn em

…………………………………………………………………………………………………

e,Viết 1 câu kể về một nhân vật em đã học ( kiến, chim bồ câu, sóc, sói, gấu,chú bé chăn cừu)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
f,Viết 1 câu kể về  cảnh vật xung quanh em

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
g,Viết 1 câu kể về  quê em

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
h,Viết 1 câu kể về  thiên nhiên

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
I, Viết 1 câu về mẹ em
…………………………………………………………………………………………………

· Viết 1 câu về điều em thích ở mùa hè

.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Bài tập: Chọn chữ cái và dấu điền vào chỗ chấm cho đúng.
· Điền n hay l

	….iềm vui         

 ….o lắng

…òng mẹ          
	……ảnh lót     

ánh …..ắng 

……ô đùa
	im …..ặng 

 ..…ớp học

………àm bài
	ăn    …..o 

đất  …..ước

……ười học
	…..ắn nót


· Điền c hay k

	…..ì lạ             

…..ỏ non  

Mẹ …..on
	…….ể chuyện

……ê ghế

Cái ….uốc
	chơi  …..ờ

…..ung   …….ính 
….ì diệu
	……ũ  ……ĩ

……í tên
……ỉ niệm


· Điền gi hay d,r

	đôi ……ày

nuôi ……..ưỡng

 tờ ………ấy 
	 ……..ễ cây

 ….. ễ ……..àng

………..ảng bài 
	…..a dẻ 

……..ửa tay 

……….ữ gìn
	……..a đình ,     mềm ….ẻo
………ọt nước

dẻo …….ai 


· Điền ng hay ngh

	……ày lễ

 …….ỉ ngơi
	……..e nhạc

…….i ……….ờ
	…….e ……….óng bắp     ……….ô
	……..ề   ……..iệp

……….ây  ……….ô


· g hay gh

	…..i chép

 …….i nhớ 
	cố ………ắng 

…….ần ……..ũi
	……..ọn ……..ẽ 

……..ọn  ………àng
	………..ế    …….ỗ

 cua    ………ẹ  


· iêng hay iết, iêc

	Bay  l…….……

t…………. gọi
	 t…………. mục

hiểu  b…………
	v………….. làm

tạm b………….
	Rạp x…………..

Chao l……………….


· ước hay  ướt, in hay inh
	 b………. đi
	 n………. suối
	r……….. đuổi
	Tr………. tuyết

	t……. tức
	 đội  h……….
	v………… dự
	th…….. …  minh


· uyp, uyu, uynh, uych
	 Đèn  t……….
	 Kh………….. tay
	 Khúc  kh……………
	h……………. huỵch

	h………….. tay
	 Phụ  h…………..
	t……………. thuốc
	Bạn Q………...


· ân hay uân, im hay iêm
	 Đôi ch…………
	g………… gũi 
	h……….. luyện
	 q………… áo

	lim d…………..
	 quý h……….
	trái t…………
	  t……..….. phòng


· ong hay ông, anh hay ênh
	 Cánh  đ……………
	 tr………… suốt 
	ước m…………..
	tr………… trường

	c…………  chim
	con k……………
	âm th…………
	ch………….  lệch


· oan, oăn, oa hay uê
	 Băn kh……………
	 h…………. thành
	hân h…………..
	tóc x………….

	t…………  nhà
	trí  t…………..
	kh…………. cửa
	q………  hương


· ưu, iu, ich hay it
	 c……… giúp
	 nặng   tr………..
	l………. ý
	Ch……… khó

	Tờ  l………….
	yêu th…………..
	tối m…………
	th………. lợn


· ai, ay, ach, êch
	 c…………. xa
	 túi  x………….
	chênh  ch………..
	Con     ………….

	b……….. trò
	ch………     trốn
	đọc  b…………
	Bàn t………….


-Dấu ngã hay dấu hỏl
Nga ba 
ngõ nho 

điều khiên 

bút ve 

xấu hô 
sợ hai

ghế  gô
 buồn ba
      bay nhay 
         co cây       
      cươi ngựa        gây gô
Bài 1: Điền l hay n, ai hay ay vào chỗ chấm
 
Trưa mùa hè, …. ắng vàng như mật ong tr….. nhẹ trên khắp các đồng cỏ. Những con sơn ca nh……. nhót  trên sườn đồi. Chúng b…… lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót ….úc trầm, …..úc bổng …..ảnh …..ót vang mãi đi xa.

Bài 2. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu

a, nổi  tiếng, thay đổi, mênh mông, đồi cát, chiều dài
+Dọc bờ biển nước ta có nhiều khu du lịch đẹp.................................................... 

+ Miền Nam nước ta có những cánh đồng lúa rộng................................................

b, sẵn sàng, tính mạng, chuyên dụng, tài sản, đèn báo hiệu   
+ Giống như xe cứu hỏa, xe cứu thương cũng có ............................................

+ Chúng ta cần bảo vệ ........................................... của nhà trường.

c, thông minh, xuất sắc, thán phục, nuối tiếc, vui mừng  
+ Chúng tôi rất.................................. vì đội bóng mình yêu thích đã bị thua.

+ Hoa vẽ rất đẹp. Cả lớp ai cũng ...............................................bạn ấy.

d, đường cao tốc, ao hồ, trong xanh, ngọn cây, ồn ào    
+ Đàn chim đậu trên những........................................................cao vút.

+ Từng áng mây trôi nhẹ trên bầu trời.....................................................

e, mặt trời, lục tục, hót, tia nắng, gáy    
+ Những...........................................buổi sáng mở đầu một ngày mới.
+ Mấy chú chim chích chòe đang...........................................vang trên cành cây.
f, mặt đi biển, bão, cánh đồng, đại dương ,  bay xa, thời tiết
+ Ít loài chim nào có thể..........................như hải âu. 

+ Những con tàu lớn có thể đi qua các ............................................
I, trong rừng, đêm tối, chúa tể, hung dữ
+ Gấu, khỉ, hổ, báo đều sống................................. ……………
+ Trong............................................., hổ vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. 
h,  cuộc thi, niêm yết, nhoẻn, vui vẻ, bắt đầu
+ Cô bé ............................. miệng cười khi thấy anh đi học về.
+ Nhà trường ...................................... chương trinh văn nghệ trên bảng tin.
K, giật mình, nhanh trí, cảm động, cứu, giúp nhau

+ Nam  ....................... nghĩ ngay ra lời giải cho câu đố. 

+ Ông kể cho em nghe một câu chuyện .................. ……………………..
L, nhảy nhót, gây gổ, hát, tốt bụng, chăm chỉ

+ Mấy chú chim sẻ đang ............................... trên cành cây. 
+ Người nào hay .................................... thì sẽ không có bạn bè.

m, nông dân, hốt hoảng, tiếng kêu cứu, thản nhiên
+ Các bác ................................đang làm việc chăm chỉ.
+ Nhiều người....................... vì có đám cháy.
n, yêu mến, vui mừng, reo lên, nhìn thấy, tủi thân
+ Hà luôn giúp đỡ bạn nên được cả lớp............................... 
+ Gấu con....................... vì các bạn không chơi cùng .
+ Nam rất ……….…………….. khi được cô giáo khen. (bổ ích, mới, hãnh diện)

+ Chú mèo ……………….…….nghe tiếng chít chít của lũ chuột.(chạy nhanh, dỏng tai)

+ Khi học múa, em phải tập ………………chân.( đi lại, xoạc, đứng dậy)

+ Vân rất …………vì được đi chơi cùng cácc bạn. ( tốt đẹp, vui, buồn bã)

+ Mỗi lần em bị ốm, mẹ rất ………………..( mỉm cười, lo lắng, thủ thỉ)

+ Đường lên núi quanh co, …………………( thấp, khúc khuỷu, hào hứng)

+ Buổi tối, gia đình em thường…………………….. bên nhau( liên hoan, quây quần)

+ Phương ngắm nhìn ……………………….nắn nót trên bảng. ( tô vẽ, dòng chữ, hí hoáy)

+ Năm nào cũng vậy, chúng em háo hức chờ đón ……………………………….( ngày khai trường, trống trường, báo hiệu )

+Ăn chín, uống sôi để ……………………………..( vi trùng, rửa tay, phòng bệnh)

+ Khi ở nhà một mình, em không được……………cho người lạ.( mời, mở cửa, nghe lời)

+ Uyên không…………………khi bị lạc.( người lạ, hoảng hốt, mải mê)                  + Xe cộ cần phải dừng lại khi có ………………… ( đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng)

 Bài 1: Điền vào chỗ chấm
- Các số có một chữ số là:…………………………………………………………..

- Các số có hai chữ………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

- Các số tròn chục là: :…………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………

- Số bé nhất có hai chữ số là:……………………..

- Số lớn nhất có hai chữ số là:……………………..

- Số tròn chục bé nhất là:………………………

- Số tròn chục lớn nhất là:……………………… 

- Có tất cả …… số có hai chữ số.

-Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:……………………..
Bài 2.
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Bài 3. Số?
13 + ........ =  65      
   
          76 - ........ =  34


.......... + 10 = 50
 .......... +........   =  12                            ......... -   30    =   40

85 - ................= 31
	4…..

	+ 
 3 5

	

	 7 6


